ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học 2025-2026
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7
 Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Để học tập tốt môn Khoa học tự nhiên, chúng ta cần rèn luyện các kĩ năng nào?
A. quan sát, phân loại, liên kết, đo đạc, dự báo, viết báo cáo, thuyết trình.
B. quan sát, phân loại, liên hệ.
C. quan sát, đo, dự đoán, phân loại , liên hệ.
D. đo, dự đoán, phân loại, liên hệ, thuyết trình.
Câu 2. Từ trường không tồn tại ở đâu?
A. Xung quanh nam châm.	B. Xung quanh dòng điện.
C. Xung quanh điện tích đứng yên.	D. Xung quanh trái đất.
Câu 3. Khối lượng của các hạt dưới nguyên tử (proton, neutron) được đo bằng đơn vị
A. kg.			B. gam.		C. mL.		D. amu.
Câu 4. Kí hiệu hóa học của kim loại calcium là
A. Al.			B. Zn.			C. Ca.			D. C.
Câu 5. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo
A. chiều tăng dần số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.
B. chiều tăng dần điện tích hạt nhân của nguyên tử.
C. chiều tăng dần của nguyên tử khối.
D. chiều giảm dần của điện tích hạt nhân của nguyên tử.
Câu 6. Nhận xét nào sau đây không đúng về từ trường Trái Đất?
A. Từ trường Trái Đất làm trục các nam châm thử ở trạng thái tự do định vị theo phương Bắc Nam. 
B. Nam cực từ gần địa cực Bắc
C. Bắc cực từ gần địa cực Nam.
D. Cực từ của Trái Đất trùng với địa cực của Trái Đất.
Câu 7. Bình thường kim nam châm tự do khi đứng cân bằng luôn chỉ hướng
A. Bắc - Nam.	                                  B. Đông - Nam.		
C. Tây - Bắc.	                                             D. Tây - Nam.
Câu 8. Trong hệ đơn vị đo lường chính thức ở nước ta, đơn vị tốc độ là
A.  m/s và km/h.        			B. m/min và km/h.      
C. cm/s và m/s.                			D. mm/s và m/s.
Câu 9. Gọi s là quãng đường đi được, t là thời gian đi hết quãng đường đó, v là tốc độ chuyển động. Công thức nào sau đây dùng để tính tốc độ chuyển động?
A. v = t/s.     	B. v = s/t.        	C. s = v.t.			D. t =  s/v.
Câu 10. Đơn vị của tần số là:
A. dB.                     B. kg. 		C. Niu tơn.               	D. Hz . 
Câu 11. Khi em nghe được tiếng nói của mình vang lại trong hang động nhiều lần, điều đó có ý nghĩa gì?
A. Trong hang động có mối nguy hiểm.
B. Có người ở trong hang cũng đang nói to.
C. Tiếng nói của em gặp vật cản bị phản xạ và lập lại.
D. Sóng âm truyền đi trong hang quá nhanh.
Câu 12.Trên hình vẽ biểu diễn các tia sáng, mũi tên cho ta biết điều gì?
A. Hướng truyền của ánh sáng. 
B. Ánh sáng mạnh hay yếu.
C. Ánh sáng truyền đi nhanh hay chậm.
D. Ánh sáng đang chuyển động.
Câu 13. Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?
A. Mặt gương.
B. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và mặt gương.
C. Mặt phẳng vuông góc với tia tới.
D. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới.
Câu 14. Trường hợp nào sau đây có phản xạ khuếch tán?
A. Ánh sáng chiếu đến mặt gương.
B. Ánh sáng chiếu đến mặt hồ phẳng lặng.
C. Ánh sáng chiếu đến mặt hồ gợn sóng.
D. Ánh sáng chiếu đến tấm bạc láng, phẳng.
Câu 15. Hiện tượng phản xạ khuếch tán khác hiện tượng phản xạ gương như thế nào?
A. Hiện tượng phản xạ khuếch tán quan sát được ảnh của vật còn hiện tượng phản xạ gương thì không.
B. Hiện tượng phản xạ khuếch tán không quan sát được ảnh của vật còn hiện tượng phản xạ gương thì có.
C. Khi chiếu chùm tia sáng song song tới bề mặt nhẵn thì bị phản xạ theo một hướng đối với hiện tượng phản xạ khuếch tán và theo mọi hướng đối với phản xạ gương.
D. Hiện tượng phản xạ khuếch tán có lúc quan sát được ảnh của vật, có lúc không còn hiện tượng phản xạ gương thì luôn không.
Câu 16. Ảnh của 1 vật tạo bởi gương phẳng, có tính chất là:
A. ảnh ảo, bằng vật.		       		B. ảnh ảo, bé hơn vật.		
C. ảnh ảo, lớn hơn vật.		           	D. ảnh thật, bằng vật.
PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 17. (1,0 điểm) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?
Câu 18. (1,0 điểm) Vì sao khi đi câu cá, những người có kinh nghiệm thường đi lại nhẹ nhàng và giữ im lặng?
Câu 19. (1,0 điểm) Giả sử nhà em ở gần một cở sở xay xát gạo. Tiếng ồn phát ra từ máy xay xát gạo làm ảnh hướng đến sinh hoạt và học tập của em. Em hãy đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế tiếng ồn phát ra từ máy xay xát gạo này?
Câu 20. (1,0 điểm) Khi phân tích hợp chất A nhận thấy phần trăm khối lượng Copper là 40%, Sulfur là 20% còn lại là Oxygen. Xác định công thức hóa học của A, biết khối lượng phân tử của A là 160 amu.Hình 1

Câu 21. (1,0 điểm) Quan sát Hình 1 và thực hiện các yêu cầu sau:
a) Giải thích ý nghĩa của các biển báo trong hình.
b) Khi gặp biển báo này, người lái xe cần phải làm gì? Vì sao?


Câu 22. (1,0 điểm) Qua trò chuyện với bố, Hùng biết quãng đường từ nhà Hùng đến trường THCS mà Hùng đang học có độ dài là 1,2 km. Để tính được tốc độ trung bình khi đạp xe từ nhà đến trường và từ trường về nhà, Hùng có ghi lại nhật kí như sau:
	Thứ 3: 5/4/2022
	Quãng đường di chuyển
	Thời gian

	Lúc đi
	Từ nhà đến trường
	4,6 phút

	Lúc về
	Từ trường về nhà
	5 phút


Em hãy tính tốc độ trung bình khi đạp xe từ nhà đến trường và từ trường về nhà của bạn Hùng theo đơn vị km/h ?

------------------Hết-----------------

	UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7
 (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 
Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	C
	D
	C
	B
	D
	A
	A
	B
	D
	C
	A
	D
	C
	B
	A



PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	17
(1 điểm)
	Nội dung định luật phản xạ ánh sáng:
- Tia sáng phản xạ nằm trong mặt phẳng tới.
- Góc phản xạ bằng góc tới i’ = i.
	
0,5
0,5

	18
(1 điểm)
	Vì tiếng động đi lại và tiếng nói có thể truyền qua: đất, không khí và nước nên cá ở dưới nước nghe được tiếng động và bơi đi chỗ khác.
	1,0

	19
(1 điểm)
	Một số giải pháp nhằm hạn chế tiếng ồn phát ra từ máy xay xát gạo ở gần nhà em:
- Ngăn chặn đường truyền âm: Xây tường bao quanh máy hoặc làm cửa kính cách âm.
- Hấp thụ âm thanh: Sử dụng các vật liệu như xốp, rèm nhung hoặc trồng thêm cây xanh xung quanh nhà để tiêu âm.
- Tác động vào nguồn âm: Nhắc chủ cơ sở bảo dưỡng máy móc thường xuyên hoặc lắp các tấm cao su dưới chân máy để giảm rung chấn.
	


0,5

0,25

0,25

	20
(1 điểm)
	Gọi công thức cần tìm là CuxSyOz
% O = 100 %- 40% -20% = 40%
% Cu = 64.x
mS= 20%.160  = 32 (g)
 mO = 160 – 64 -32 = 64 (g)  
	
0,25

	
	Số mol nguyên tử Cu và O và S có trong 1mol A là:
nCu = 64: 64  = 1 (mol)  
	0,25


	
	nS = 32:32 = 1 (mol) 
	0,25

	
	nO = 64: 16 = 4 (mol) 
Vậy trong 1mol hợp chất A có 1mol Cu; 1mol S; 4mol O. Nên A có CTHH là: CuSO4.
	0,25


	21
(1 điểm)
	a) Biển báo trong hình 1 là biển báo trẻ em
b) Khi gặp biển báo trong hình 1: người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường.
	  0,5
  0,25
0,25


	22
(1 điểm)
	· Độ dài quãng đường và thời gian mà Hùng đạp xe từ nhà đến trường là:
S1 = 1,2 km
t1 = 4,6ph = 4,6/60 (h)
	

0,25


	
	· Độ dài quãng đường và thời gian mà Hùng đạp xe từ trường về nhà là:
S2 = 1,2 km
t2 = 5ph = 5/60 (h)
	

0,25


	
	- Tốc độ trung bình khi đạp xe từ nhà đến trường và từ trường về nhà của bạn Hùng theo đơn vị km/h là:
vtb = (s1 + s2) : ( t1 + t2) = 2,4 : (9,6/60) = 15 km/h
	0,25
0,25

	Học sinh có cách giải và trình bày khác đúng vẫn cho điểm tối đa




------------------Hết-----------------

































image1.jpeg




image2.jpeg




